
 

  
            

        

 

 
    

 

 
 

            

 

 

  

  

  

 

  

         

 

 

 
 

Giáo Dục về Hạn Chế Nguy Cơ từ Thuốc Bảo Vệ Thực
Vật Tháng Hai Năm 2003, sửa đổi

Tháng Mười Hai Năm 2003
PRRE-4 

Translated into Vietnamese 

Nhãn Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương cho 
Thuốc Bảo Vệ Thực Vật ở Hawaii 

Charles Nagamine1 và Lance Kobashigawa2 

1Chương trình Giáo Dục về Hạn Chế Nguy Cơ từ Thuốc Bảo Vệ Thực Vật thuộc trường CTAHR 2 Chi Nhánh 
Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Sở Nông Nghiệp Hawaii 

Nhãn Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương là gì? 
Nhãn nhu cầu đặc biệt của địa phương (nhãn SLN) là hướng 
dẫn được in về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm xử lý cây 
trồng nhỏ (như khoai môn), vật dụng (như chậu đựng cây) 
hoặc địa điểm (như “đảo ngoài khơi”). Nhãn này hướng dẫn 
cách xử lý cây trồng, vật dụng hoặc địa điểm không thuộc 
quản lý bởi nhãn trên chai đựng thuốc bảo vệ thực vật. Nhãn 
này cũng giới hạn xử lý với một số tiểu bang, vùng lãnh thổ 
hoặc một vài địa điểm cụ thể khác ở Hoa Kỳ. 

Nhãn SLN không được gắn vào chai đựng thuốc bảo vệ 
thực vật. Nhãn này được in trên một hoặc vài tờ giấy văn 
phòng thông thường. 

Bạn có thể coi nhãn SLN là phần mở rộng của nhãn trên 
chai đựng thuốc bảo vệ thực vật. Nhãn trên chai đựng cho 
chúng ta biết được loại thuốc bảo vệ thực vật này được sử 
dụng hợp pháp đối với những loại cây trồng, động vật, vật 
dụng hay địa điểm nào. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
này cho những đối tượng khác được coi là bất hợp pháp. Ví 
dụ, nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có tên Thuốc Phun 
Pyretrol cho khoai môn trong khi nhãn sản phẩm này không 
nhắc đến khoai môn, thì hành động này là bất hợp pháp. 
Nhưng nếu một trong những nhãn SLN của Hawaii được 
đăng ký để cho phép sử dụng Thuốc Phun Pyretrol trên khoai 
môn, thì hành động này sẽ trở nên hợp pháp, với điều kiện 
là người phun thuốc tuân thủ các quy tắc của nhãn SLN. 

Quy tắc cho nhãn SLN 
Ví dụ về nhãn SLN được trình bày ở trang 2. 
1. Người phun thuốc bảo vệ thực vật phải có bản sao nhãn 

SLN vào thời điểm phun thuốc. Người phun thuốc không 
cần mang theo bản sao đó, nhưng cần xuất trình bản sao 
nếu thanh tra thuốc bảo vệ thực vật yêu cầu. Mỗi nhãn 
SLN nhắc nhở người phun thuốc về yêu cầu này bằng 
cách trình bày tuyên bố sau: Người dùng phải sở hữu nhãn 
này tại thời điểm phun thuốc. Quy tắc này áp dụng với 
thuốc bảo vệ thực vật bất kỳ có nhãn SLN, bất kể đó có 
phải là thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng hay không. 

2. Không được phép hủy, rút lại hoặc vô hiệu hóa nhãn 
SLN. (Thông tin chi tiết được cung cấp bên dưới trong 
phần, Nhãn SLN của Hawaii.) 

3. Nhãn SLN phải được cấp riêng cho Hawaii. Điều này có 
nghĩa là người trồng mía ở Hawaii không thể sử dụng 
nhãn SLN được cấp cho mía ở Puerto Rico hoặc Florida. 
Nhãn SLN được cấp cho Hawaii sẽ có câu sau: Chỉ sử 
dụng và phân phối ở Hawaii. 

4. Nhãn SLN phải cập nhật. Hoạt động xử lý được mô tả 
trên nhãn SLN phải diễn ra trước ngày hết hạn được in 
trên nhãn SLN. (Thông tin chi tiết được cung cấp bên 
dưới trong phần, Nhãn SLN hết hạn.) 

5. Tên sản phẩm và Số Đăng Ký EPA được trình bày trên 
nhãn SLN phải khớp với tên sản phẩm và Số Đăng Ký 
EPA được trình bày trên chai đựng thuốc bảo vệ thực vật. 
Ví dụ được trình bày ở trang 3. 

6. Người phun thuốc bảo vệ thực vật cũng phải tuân thủ tất 
cả các hướng dẫn liên quan trên nhãn chai đựng thuốc 
bảo vệ thực vật. 

Nhãn SLN ở Hawaii 
Hiện nay có 50 nhãn SLN đang hoạt động ở Hawaii. Mỗi 
nhãn cho phép người phun thuốc sử dụng một loại thuốc 
bảo vệ thực vật nhất định cho cây trồng, vật dụng hoặc địa 
điểm không được liệt kê trên nhãn thuốc bảo vệ thực vật. 
Dưới dạng nhóm, nhãn SLN ở Hawaii bao gồm nhiều loại 
trái cây, hạt, nước uống, ngũ cốc và rau, diệt muỗi, diệt ruồi 
giấm, diệt loài gặm nhấm, vệ sinh vườn ươm cây, và phun 
hệ thống tưới nhỏ giọt. 

Để tìm hiểu xem nhãn SLN ở Hawaii có đáp ứng nhu cầu 
diệt loài gây hại của bạn không, hãy tham khảo các nguồn 
thông tin sau:
• Người bán thuốc bảo vệ thực vật cho bạn. Hỏi, “Có 

nhãn nhu cầu đặc biệt của địa phương cho thuốc bảo vệ 
thực vật để tiêu diệt [tên loài gây hại] trên [cây trồng, 
vật dụng hoặc địa điểm] ở Hawaii không?” 

Trường Đại Học Nông Nghiệp Nhiệt Đới và Nguồn Nhân Lực (CTAHR) xuất bản và phát hành nhằm xúc tiến công tác Khuyến Nông, Đạo Luật ngày 8 tháng Năm 
và ngày 30 tháng Sáu năm 1914, hợp tác với Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Andrew G. Hashimoto, Giám Đốc/Trưởng Khoa, Dịch Vụ Khuyến Nông/CTAHR, Đại Học 
Hawaii ở Manoa, Honolulu, Hawaii 96822. Tổ Chức Đem Đến Cơ Hội Bình Đẳng / Không Kỳ Thị cung cấp các chương trình và dịch vụ cho người dân Hawai‘i bất kể 
chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng bắt giữ và hồ sơ tòa án, xu hướng 
tình dục, hoặc tình trạng cựu chiến binh. Có thể xem các ấn phẩm của CTAHR trên trang web <http://www2.ctahr.hawaii.edu> hoặc đặt hàng bằng cách gọi tới số 
808-956-7046 hoặc gửi email về địa chỉ ctahrpub@hawaii.edu. 

mailto:ctahrpub@hawaii.edu
http://www2.ctahr.hawaii.edu
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Ví dụ về Nhãn Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương (SLN) 

Tên sản 
phẩm 

Số Đăng Ký 
EPA 
của sản 
phẩm 

Cây 
trồng 

Số đăng ký 
SLN EPA của 
nhãn 

Ngày hết 
hạn của 
nhãn 

• Chi Nhánh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Sở Nông Nghiệp 
Hawaii Văn phòng này có trách nhiệm cấp nhãn SLN. 
Văn phòng này quản lý hồ sơ bao gồm đăng ký của các 
nhãn SLN đang hoạt động và đã hết hạn. Trên mạng 
Internet, hãy xem danh sách của HDOA gồm các loại 
thuốc bảo vệ thực vật đã đăng ký nhãn nhu cầu đặc 
biệt của địa phương Hawaii hiện đang hoạt động ở địa 
chỉ http://www.hawaiiag.org/ hdoa/pi_pest_list.htm. 
Thận trọng: Nếu bạn dự định sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật theo nhãn SLN được mô tả thuộc danh sách 
của HDOA, bạn phải sở hữu bản sao nhãn SLN phù 

hợp vào thời điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đó. 
Để biết thêm thông tin về nhãn SLN, bao gồm các tiêu 
chí để đăng ký và duy trì nhãn SLN, bạn có thể gọi điện 
đến Chi Nhánh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật thuộc Sở Nông 
Nghiệp Hawaii (phần đăng ký) ở Honolulu theo số 
(808) 973-9412, (808) 973-9414, hoặc (808) 973-9415. 

Cách có được Nhãn SLN ở Hawaii 
Nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hoặc người bán thuốc 
bảo vệ thực vật ở địa phương thường có sẵn bản sao nhãn 

http://www.hawaiiag.org
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Tên sản phẩm và Số Đăng Ký EPA được trình bày trên nhãn SLN phải khớp với tên sản phẩm và 
Số Đăng Ký EPA được trình bày trên chai đựng thuốc bảo vệ thực vật. 

SLN. Ngoài ra, một số “cơ quan đăng ký bên thứ ba” cũng 
có thể cung cấp những nhãn SLN nhất định, đây là các hiệp 
hội hoặc cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đăng ký nhãn 
thay vì nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. 

Phát hiện nhãn SLN 
Các công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sử dụng nhiều 
tiêu đề khác nhau để định dạng nhãn SLN. Có một vài ví dụ 
như: “Đăng Ký cho Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương,” 
“Nhãn Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương,” “Nhãn Hàng 
Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa Phương 24(c),” “Đăng Ký Phần 
24(c),” và “Nhãn Bổ Sung cho Nhu Cầu Đặc Biệt của Địa 
Phương.” Các tiêu đề ít cụ thể hơn như: “Nhãn Bổ Sung,” 
“Thông Cáo Nông Nghiệp,” “Thông Cáo Đăng Ký Mới,” 
và “Thông Cáo Sản Phẩm.” 

Nếu tiêu đề nhãn không thể hiện chắc chắn đó là nhãn 

SLN, hãy tìm Số SLN EPA ví dụ như “HI-980031.” Số này 
thường được in gần phần đầu hoặc cuối nhãn. Ví dụ được 
trình bày ở trang 2. 

Những thông tin trên nhãn SLN 
Nhãn SLN trình bày các hướng dẫn và hạn chế khi sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật cho các cây trồng, vật dụng hoặc địa 
điểm bổ sung. Chúng bao gồm các thông tin sau: 
1. Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có thể được sử dụng. 

Trên mỗi nhãn SLN, phần trên cùng của trang trước 
thường có tên sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (còn gọi 
là tên nhãn hiệu) và Số Đăng Ký EPA (thường viết tắt là 
EPA Reg. No.). Thông tin này liên hệ tới tên sản phẩm và 
số đăng ký EPA được in trên nhãn của chai đựng thuốc 
bảo vệ thực vật tương ứng. Chỉ thuốc bảo vệ thực vật có 
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tên nhãn hiệu và số đăng ký EPA khớp mới được dùng 
cho cây trồng, vật dụng hoặc địa điểm được mô tả trên 
nhãn SLN. Hãy cảnh giác với những điểm khác biệt giữa 
các tên nhãn hiệu như sau: “Thuốc Phun Pyretrol, “Thuốc 
Phun Pyretrol Cao Cấp, “Thuốc Phun Diệt Côn Trung 
Pyretrol 1.2E.” Đó là tên của ba sản phẩm khác nhau. Để 
phân biệt, hãy so sánh số đăng ký EPA của chúng. Ngoại 
trừ một số trường hợp đặc biệt, mỗi tên nhãn hiệu đều có 
một số đăng ký EPA riêng. 

2. Loại cây trồng, vật dụng hoặc địa điểm mà loại thuốc 
bảo vệ thực vật đó được sử dụng để xử lý. 

3. Những giới hạn áp dụng khi xử lý cây trồng, vật dụng 
hoặc địa điểm. Có một vài ví dụ như: 
Không sử dụng cho đến khi cây trồng đạt ít nhất 4 
tháng tuổi. Không sử dụng thông qua hệ thống tưới 
tiêu. 
Không sử dụng trong vòng 30 ngày trước khi thu 
hoạch. 

4. Liều lượng hoặc mức pha loãng để sử dụng. Có một vài 
ví dụ như: 
Sử dụng 1–2 pound/mẫu Anh cho mỗi vòng đời của 
cây trồng. 
Chuẩn bị hỗn hợp gồm 20–24 ounce/100 gallon. 

5. Tính thời gian xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật. Có một 
vài ví dụ như: 
Sử dụng khi cây ngô ở giai đoạn lá 3–9. 
Không sử dụng cho cây hoa quả khi cây vừa ra trái. 

6. Thiết bị đặc biệt, nếu yêu cầu. Ví dụ như sau: 
Phun thuốc bằng thiết bị phun được hiệu chuẩn phù 
hợp có trang bị đầu phun có nắp che. 

7. Những điều nên và không nên khác để ngăn ngừa gây 
hại cho con người (bao gồm cả người phun thuốc), động 
vật nuôi hoặc động vật hoang dã có giá trị; hoặc gây phá 
hoại cây trồng, vật dụng, hoặc địa điểm; hoặc gây hại cho 
các khu vực môi trường nhạy cảm. Có một vài ví dụ như: 
Không phun thuốc trong phạm vi 1.000 feet so với 
trường học, khu dân cư và các tòa nhà công cộng hoặc 
tư nhân. 
Không cho động vật gặm cỏ tại khu vực phun thuốc. 
Không phun thuốc trong phạm vi 1.000 feet so với địa 
điểm làm tổ của dơi Hawaii. 

Tất cả những hướng dẫn và hạn chế này đều đã được 
kiểm tra và đăng ký với Sở Nông Nghiệp Hawaii và Cơ 
Quản Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Nhãn SLN là tài liệu 
mà Sở Nông Nghiệp Hawaii có thể thực thi. 

Nếu bạn dự định mua thuốc bảo vệ thực vật để phun cho 
cây trồng, vật dụng hoặc địa điểm được mô tả trên nhãn 
SLN, trước tiên, hãy xem bản sao của nhãn để tìm hiểu 
thông tin chi tiết. Bạn cũng nên xem bản sao của nhãn trên 
chai đựng thuốc bảo vệ thực vật để tìm hiểu những điều bạn 
phải làm hoặc phải tránh để có thể xử lý thuốc một cách an 
toàn và hợp pháp. Sau đó, bạn có thể quyết định xem mình 
có sẵn lòng và có khả năng tuân thủ cả hai bộ hướng dẫn 
đó hay không. 

Nhãn SLN hết hạn 
Bạn phải sở hữu bản sao nhãn SLN cập nhật khi sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng, vật dụng hoặc địa 
điểm được mô tả trên nhãn SLN. Nhãn SLN thường hết hạn 
sau 5 năm được Sở Nông Nghiệp Hawaii cấp. Ngày hết hạn 
được cung cấp trên mỗi nhãn SLN. Nếu đã quá ngày hết hạn 
thì nhãn SLN sẽ mất hiệu lực. Nhưng có thể có phiên bản 
đổi mới hoặc nhãn thay thế phù hợp. Hãy xác nhận thông 
tin với người cung cấp cho bạn nhãn SLN ban đầu. Nếu bạn 
thấy có phiên bản đổi mới, hãy xem xét kỹ để tìm hiểu xem 
có bất kỳ thay đổi nào về hướng dẫn hoặc giới hạn không. 

Mua thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng hoặc 
địa điểm đặc biệt ở địa phương 
Trước khi bạn mua thuốc bảo vệ thực vật để dùng cho cây 
trồng hoặc địa điểm được mô tả trên nhãn SLN, hãy cân nhắc 
ngày hết hạn của nhãn và kích cỡ bình chứa thuốc. Bạn có 
thể sử dụng hết toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, 
vật dụng hoặc địa điểm trước ngày hết hạn không? Nếu bạn 
không thể làm điều đó và nhà sản xuất hoặc cơ quan đăng ký 
bên thứ ba không đổi mới nhãn, thì bạn chỉ có thể sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, vật dụng hoặc địa điểm 
được mô tả trên nhãn ở chai đựng thuốc bảo vệ thực vật. 
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